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2. Số ĐVHT: 02
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8. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Mục tiêu kiến thức

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về điều dưỡng ngoại khoa, về các bệnh lý ngoại khoa thường gặp, 



2. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán, tư vấn điều dưỡng và phòng bệnh ngoại khoa. 

* Mục tiêu kỹ năng

1. Nhận định và phân tích được vấn đề chăm sóc và nhu cầu chăm sóc của người bệnh và gia đình khi mắc bệnh ngoại khoa.

2. Thực hiện được các kỹ thuật điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

3. Thực hiện được các kỹ năng chăm sóc sức khỏe ở một số bệnh ngoại khoa 

4. Thực hiện được các can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. 

5. Thực hiện được các nội dung tư vấn, giáo dục sức khỏe. 

* Mục tiêu thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc.

2. Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc.

 3. Nhận thức được vai trò của người điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh nhân mắc bệnh ngoại khoa. 

9. Mô tả học phần: 



Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các vấn đề cơ bản trong điều dưỡng ngoại khoa, hiểu được các khái niệm và lý thuyết cơ bản chăm sóc người bệnh mắc một số bệnh lý về tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương và tim mạch lồng ngực.
10. Phân bố thời gian:
Thứ 2 đến Chủ Nhật
Giảng đường Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
11. ĐIều kiện và yêu cầu:

· Các môn tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 1,2
· Đi học đúng giờ, đủ thời gian theo quy định

· Đọc bài trước khi lên lớp

12. Nội dung học phần 
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số giờ

	1 
	Bài 1: Vai trò ng​ười điều d​ưỡng ngoại khoa

1. Đại cương

2. Nhiệm vụ điều dưỡng ngoại khoa

3. Mục tiêu của điều dưỡng ngoại khoa 

4. Các vấn đề cơ bản khi chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa

5. Chức năng của các điều dưỡng phòng mổ

5.1.Điều dưỡng trưởng

5.2. Nhiệm vụ của điều dưỡng tiếp dụng cụ

5.3. Nhiệm vụ điều dưỡng chạy ngoài

5.4. Nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức

6. Tổ chức kíp mổ
7. Sự an toàn cần thiết trong phòng mổ

7.1. Sự nguy hiểm vì cháy nổ

7.2. Các nguy hiểm cho bệnh nhân

7.3. Các nguy hiểm cho nhân viên giải phẫu

8. Bảo quản các dụng cụ giải phẫu
9. Các loại kim thường dùng

10. Các loại chỉ thường dùng

10.1. Các loại chỉ tiêu được

10.2. Chỉ màng cơ

10.3. Sáp chít xương

10.4. Các loại không tiêu

10.4. Các loại không tiêu
	1

	2 
	Bài 2: Phòng mổ và trang thiết bị 

Nội dung

1. Đại cương

2. Giới thiệu phòng mổ

2.1. Ví trí

2.2. Số lượng

2.3. Cấu trúc

2.4. Ánh sáng trong phòng

2.5. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng

2.6. Các phòng phụ thuộc trong khu giải phẫu

3. Sự an toàn cần thiết trong phòng mổ

3.1. Sự nguy hiểm vì cháy nổ

3.2. Các nguy hiểm cho bệnh nhân

3.3. Các nguy hiểm cho nhân viên giải phẫu

4. Bảo quản các dụng cụ giải phẫu

5. Các loại kim thường dùng

6. Các loại chỉ thường dùng

6.1 Các loại chỉ tiêu được

6.2. Chỉ màng cơ

6.3. Sáp chỉ xương

6.4. Các loại chỉ không tiêu

7. Bàn mổ

7.1. Cấu tạo bàn mổ

7.2. Vận hành bàn mổ

7.3. Bảo quản bàn mổ

7.4. Đưa bệnh nhân lên, xuống bàn mổ

7.5. Kết luận
	2

	3 
	Bài 3: Nhiệm vụ ĐD phòng mổ và các TV trong cuộc mổ

Nội dung

1. Chức năng của điều dưỡng trong phòng mổ

1.1. Điều dưỡng trưởng

1.2. Nhiệm vụ của điều dưỡng tiếp dụng cụ

1.3. Nhiệm vụ của điều dưỡng chạy ngoài

1.4. Nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức

2. Tổ chức kíp mổ
	2

	4 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân gây mê, gây tê

Nội dung

1. Đại cương

2. Các thuốc dùng trong gây mê

2.1. Thuốc tiền mê

2.2. Các thuốc dùng gây mê

2.3. Các thuốc giãn cơ

3. Các phương pháp gây mê

3.1. Gây mê bằng phương pháp hô hấp

3.2. Gây mê tĩnh mạch đơn thuần

3.3. Gây mê nội khí quản

4. Chăm sóc bệnh nhân gây mê

4.1. Trước khi gây mê

4.2. Trong khi gây mê

4.3. Sau khi vừa mổ xong

5. Các loại thuốc tê

6. Các phương pháp gây tê

6.1 Gây tê tại chỗ

6.2. Gây tê vùng

7. Chăm sóc bệnh nhân gây tê

7.1. Chăm sóc bệnh nhân gây tê tại chỗ

7.2. Chăm sóc bệnh nhân gây tê tuỷ sống

7.3. Chăm sóc bệnh nhân gây tê đám rối thần kinh cánh tay 
	4

	5 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân trước mổ

Nội dung

1. Chuẩn bị bệnh nhân mổ phiên

1.1. Thăm khám lâm sàng

1.2. Cận lâm sàng

1.3. Đánh giá tình trạng bệnh nhân

1.4. Điều chỉnh các rối loạn

1.5. Chuẩn bị một ngày trước mổ
2. Chuẩn bị bệnh nhân mổ cấp cứu

2.1. Chuẩn bị

2.2. Phân loại cấp cứu
	2

	6 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Nội dung

1. Chăm sóc chung

1.1. Vận chuyển bệnh nhân

1.2. Phòng hậu phẫu

1.3. Các dấu hiệu sinh tồn

1.4. Vận động của bệnh nhân

1.5. Lượng dịch xuất nhập

1.6. Ống dẫn lưu

1.7. Thuốc

1.8. Thực hiện y lệnh

1.9. Chăm sóc cụ thể

1.10. Chế độ dinh dưỡng sau mổ
2. Biến chứng
2.1. Đề phòng các rối loạn về tuần hoàn và hô hấp

2.2. Vết mổ

2.3. Biến chứng hô hấp

2.4. Biến chứng ở bụng

2.5. Biến chứng đường tiết niệu

2.6. Biến chứng về máu

2.7. Biến chứng không đặc biệt

3. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ

3.1. Khi đón người bệnh từ phòng mổ về

3.2. Chăm sóc người bệnh sau mổ
	2

	7 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân nhiễm khuẩn ngoại khoa

Nội dung

1. Khái niệm
2. Đặc điểm chung của nhiễm trùng ngoại khoa

 2.1. Đường xâm nhập của vi trùng

2.2. Thời gian

2.3. Quá trình nhiễm trùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

2.4. Ranh giới giữa nhiễm trùng ngoại khoa và nội khoa

3 Nguyên nhân
3.1 Vi trùng

3.2.Xoắn trùng

3.3. Nấm

3.4. Ký sinh trùng
4. Sinh lý bệnh của nhiễm trùng ngoại khoa

4.1. Sự tác động của vi trùng đối với cơ thể

4.2. Phản ứng của cơ thể

5. Triệu chứng và hướng điều trị

5.1. Lâm sàng

5.2 Cận lâm sàng
6. Chăm sóc người bệnh nhiễm trùng ngoại khoa

6.1. Giai đoạn viêm tấy

6.2. Giai tạo ổ mủ

6.3. Phát hiện biến chứng sau mổ

6.4. Hướng dẫn chế độ ăn uống, vận động sớm sau mổ

7. Giáo dục sức khoẻ
	2

	8 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ tắc ruột 

Nội dung

1. Đại cương

2. Phân loại

2.1. Theo nguyên nhân

2.2. Theo tiến triển

2.3. Theo vị trí

2.4. Sự thường gặp theo lứa tuổi

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Triệu chứng toàn thân

3.2. Triệu chứng cơ năng

3.3. Triệu chứng thực thể  

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị

5.1. Điều trị nội khoa

5.2. Điều trị ngoại khoa

6. Chăm sóc bệnh nhân tắc ruột

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ và những trường hợp tắc ruột chưa mổ

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.1.3 Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ tắc ruột

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3 Đánh giá chăm sóc
	1

	9 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa cấp

Nội dung

1. Đại cương
2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. Cơ năng

2.2.Thực thể

3. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Diễn biến của viêm ruột thừa cấp

4.1. Đám quánh ruột thừa

4.2. Áp xe ruột thừa

4.3. Viêm phúc mạc ruột thừa

5. Điều trị

5.1. Điều trị viêm ruột thừa cấp

5.2. Điều trị các diễn biến của viêm ruột thừa 

6. Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa 

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ viêm ruột thừa

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

6.1.3. Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa.

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3. Đánh giá chăm sóc
	1

	10 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày tá tràng

Nội dung

1. Đại c​ương
2. Giải phẫu bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Toàn thân

3.2. Cơ năng

3.3. Thực thể 

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị 


5.1. Hút liên tục theo phư​ơng pháp Taylor kết hợp dùng kháng sinh

5.2. Phẫu thuật

5.3. Biến chứng sau mổ

6. Chăm sóc bệnh nhân thủng dạ dày

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trư​ớc mổ thủng dạ dày

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

6.1.3. Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa.

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3. Đánh giá chăm sóc
	2

	11 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc 

Nội dung

1. Các đặc điểm chính về giải phẫu và sinh lý của lá phúc mạc

2. Các loại viêm phúc mạc

2.1. Viêm phúc mạc tiên phát

2.2. Viêm phúc mạc thứ phát

3. Triệu chứng
3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1. 1. Cơ năng

3.1.2. Toàn thân

3.1. 3. Thực thể

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Điều trị


5. Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc.

5.1. Chăm sóc bệnh nhân tr​ước mổ viêm phúc mạc.

5.1.1. Nhận định chăm sóc

5.1.2. Chẩn đoán chăm sóc 

5.1.3. Đánh giá chăm sóc

5.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa.

5.2.1. Nhận định chăm sóc

5.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

5.2.3. Đánh giá chăm sóc
	1

	12 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận

Nội dung

1. Đại cương

2. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.1. Đụng giập thận

2.2. Giập thận

2.3. Vỡ thận

2.4. Đứt cuống thận

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Triệu chứng toàn thân

3.2. Triệu chứng cơ năng

3.3. Triệu chứng thực thể  

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Điều trị

5.1. Điều trị nội khoa

5.2. Điều trị ngoại khoa

6. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương thận

6.1. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ và những trường hợp không có chỉ định mổ

6.1.1. Nhận định chăm sóc

6.1.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.1.3 Đánh giá chăm sóc

6.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ 

6.2.1. Nhận định chăm sóc

6.2.2. Chẩn đoán chăm sóc

6.2.3 Đánh giá chăm sóc
	1

	13 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não

Nội dung

1. Đại cương.

2. Tổn thương giải phẫu bệnh

2.1. Chấn động não

2.2. Dập não

2.3. Máu tụ ngoài màng cứng

2.4. Máu tụ dưới màng cứng

2.5. Máu tụ trong não

2.6. Phù não

3. Lâm sàng

3.1. Chấn động não

3.2. Dập não

3.3. Vỡ xương sọ

3.4. Máu tụ nội sọ

4. Triệu chứng cận lâm sàng

5. Sơ cứu tại tuyến cơ sở

6. Điều trị

7. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não.

7.1. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não không mổ

7.2. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não phải mổ

7..3. Đánh giá chăm sóc
	3

	14 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương đùi

Nội dung

1. Đặc điểm giải phẫu thân x​ương đùi

2. Dịch tễ học gẫy thân x​ương đùi

3. Nguyên nhân

3.1. Do chấn thư​ơng trực tiếp

3.2. Do chấn thư​ơng gián tiếp

3.3. Gẫy x​ương đùi ở trẻ sơ sinh

4. Giải phẫu bệnh

4.1. Đ​ường gẫy

4.2. Di lệch

4.3. Th​ương tổn ở phần mềm

4.4. Th​ương tổn mạch, thần kinh

5. Triệu chứng chẩn đoán

5.1. Triệu chứng lâm sàng

5.2. Triệu chứng cận lâm sàng

6. Điều trị

6.1. Sơ cứu tại tuyến cơ sở

6.2. Điều trị thực thụ

7. Chăm sóc bệnh nhân gẫy xư​ơng đùi

7.1. Nhận định

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Đánh giá chăm sóc

	2

	15 
	Bài: Chăm sóc bệnh nhân gẫy xương

Nội dung

1.Khái niệm

1.1. Gẫy x​ương kín

1.2. Gẫy x​ương hở

2. Nguyên nhân và cơ chế chấn th​ương

2.1. Nguyên nhân của gẫy x​​ương

2.1.1. Do chấn th​​ương

2.1.2. Gẫy x​​ương do vết thư​ơng chiến tranh

2.1.3. Gẫy x​​ương bệnh lý

2.1.4. Gẫy x​​ương do nguyên nhân khác

3. Biến chứng của gẫy x​ương

3.1. Sốc chấn th​ương

3.2. Tổn th​ương mạch máu và thần kinh ngoại biên

4. Triệu chứng lâm sàng của gẫy x​​ương

4.1. Triệu chứng chung của chấn th​​ương

4.2.  Triệu chứng đặc hiệu của gẫy x​ương

5. Triệu chứng X quang

6. Điều trị

6.1. Sơ cứu gẫy x​ương

6.2. Điều trị

7. Chăm sóc bệnh nhân gẫy xư​ơng

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc

7.3. Đánh giá chăm sóc
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Nội dung

1. Chăm sóc chung trước mổ đường niệu

1.1. Chuẩn bị tâm lý cho bệnh nhân

1.2. Đánh giá sức khoẻ toàn thân bệnh nhân

1.3. Động viên bệnh nhân uống nhiều nước

1.4. Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng

1.5. Chuẩn bị sạch sẽ vùng da mổ

1.6. Thụt tháo đêm trước mổ

2. Chăm sóc sau mổ đường tiết niệu

2.1. Các loại ống dẫn lưu đặt trong mổ đường tiết niệu

2.2. Nguyên tắc chung để chăm sóc ống dẫn lưu trong mổ tiết niệu

2.3. Chăm sóc ống dẫn lưu
	2

	Tổng 
	30


13. Phương pháp giảng dạy

· Thuyết trình

· Case-study

· Tự học

14. Phương tiện và vật liệu giảng

· Tài liệu học tập

· Bài giảng Powerpoint

· VCD

· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector

15. Đánh giá học phần

1. Kiểm tra 30 phút (1bài): Tự luận và bài tập tình huống
2. Thi hết môn: Thi theo phương pháp truyền thống
3. Điểm tổng hợp và đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 25/2006 của Bộ Trưởng- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

4. Thang điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần và kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến 0 chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng điều dưỡng Ngoại khoa (Lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Điều dưỡng Ngoại khoa - Tập 1 (2011). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3. Điều dưỡng Ngoại khoa - Tập 2 (2011). Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Ngoại khoa cơ sở (1993). Nhà xuất bản y học.

4. Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa (2013). Nhà xuất bản y học.

5. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 1 (2010). M. Linda Workman – 7th ed.

6. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 2 (2010). M. Linda Workman – 7th ed.
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